
SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU Phụ biểu 01
CHƯƠNG: 423

 BỔ SUNG KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-SYT ngày      tháng 7 năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Lai Châu)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung Chương Loại,
khoản

Mã đơn vị
sử dụng

ngân sách

Mã số
KBNN

nơi giao
dịch

Mã
nguồn Tổng số

1 2 3 4 5 6 7 8

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 8,460 

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 423 130,132 1041613 3161 895 

* Kinh phí không thường xuyên 12 895 

2 Trung tâm Y tế huyện Tam Đường 423 130,132 1052950 3166 796 

Bệnh viện (Kinh phí không thường xuyên) 12 796 

3 Trung tâm Y tế huyện Than Uyên 423 130,132 1065696 3165 532 

Bệnh viện (Kinh phí không thường xuyên) 12 532 

4 Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ 423 130,132 1041604 3163 1,958 

Bệnh viện (Kinh phí không thường xuyên) 12 1,958 

5 Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ 423 130,132 1041606 3164 653 

Bệnh viện cơ sở 1 (Kinh phí không thường
xuyên) 12 653 

6 Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên 423 130,132 1095522 3167 1,009 

Bệnh viện (Kinh phí không thường xuyên) 12 1,009 

7 Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn 423 130,132 1117526 3168 1,149 

Bệnh viện (Kinh phí không thường xuyên) 12 1,149 

8 Trung tâm Y tế huyện Mường Tè 423 130,132 1041605 3162 1,093 

Bệnh viện (Kinh phí không thường xuyên) 12 1,093 

9 Trung tâm Y tế Thành phố 423 130,132 1087761 3161 375 

Bệnh viện (Kinh phí không thường xuyên) 12 375 
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SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU Phụ biểu 02
CHƯƠNG: 423

 BỔ SUNG KINH PHÍ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI NGHỀ NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SYT ngày      tháng 7 năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Lai Châu)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung Chương Loại,
khoản

Mã đơn vị
sử dụng

ngân sách

Mã số
KBNN

nơi giao
dịch

Mã
nguồn Tổng số

1 2 3 4 5 6 7 8

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 87,000 

1 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 423 130,131 1041608 3161 8,510 

* Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 12 8,510 

2 Trung tâm Y tế huyện Tam Đường 423 130,132 1052950 3166 10,160 

Bệnh viện (Kinh phí không thường xuyên) 12 10,160 

3 Trung tâm Y tế huyện Than Uyên 423 130,132 1065696 3165 15,580 

Bệnh viện (Kinh phí không thường xuyên) 12 15,580 

4 Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ 423 130,132 1041604 3163 11,300 

Bệnh viện (Kinh phí không thường xuyên) 12 11,300 

5 Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ 423 130,132 1041606 3164 12,400 

Bệnh viện cơ sở 1(Kinh phí không thường xuyên) 12 12,400 

6 Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên 423 130,132 1095522 3167 11,490 

Bệnh viện (Kinh phí không thường xuyên) 12 11,490 

7 Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn 423 130,132 1117526 3168 4,840 

Bệnh viện (Kinh phí không thường xuyên) 12 4,840 

8 Trung tâm Y tế huyện Mường Tè 423 130,132 1041605 3162 6,180 

Bệnh viện (Kinh phí không thường xuyên) 12 6,180 

9 Trung tâm Y tế Thành phố 423 130,132 1087761 3161 6,540 

*
Bệnh viện (Kinh phí không thường xuyên) 12 6,540 
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SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU Phụ biểu 03
CHƯƠNG: 423

 BỔ SUNG KINH PHÍ ĐÓN TIẾP VÀ LÀM VIỆC
VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC BỘ Y TẾ VÀ BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SYT ngày      tháng 7 năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Lai Châu)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung Chương Loại, khoản
Mã đơn vị
sử dụng

ngân sách

Mã số
KBNN

nơi giao
dịch

Mã
nguồn Tổng số

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Văn phòng Sở Y tế 423 340-341 1008967 3161 58 

* Kinh phí nhiệm vụ không tự chủ 12 58 
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SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU Phụ biểu 04
CHƯƠNG: 423

 BỔ SUNG KINH PHÍ THỰC HIỆN TINH GIẢM BIÊN CHẾ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SYT ngày      tháng 7 năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Lai Châu)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung Chương Loại,
khoản

Mã đơn vị
sử dụng

ngân sách

Mã số
KBNN

nơi giao
dịch

Mã
nguồn Tổng số

1 2 3 4 5 6 7 8

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 138 

1 Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ 423 1041606 3164 138 

* Trạm y tế xã, phường, thị trấn 130,132 138 

Kinh phí không thường xuyên 12 138 
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